
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 01/2017 mang sang 65,324,252

2/16/2017 Thu bán phiếu 98,000                65,422,252

Gia đình ông Trương Công Oai - USA 4,548,000          69,970,252

Bác Thái Văn Châu - USA 2,274,000          72,244,252

Ông Nguyễn Thắng - Canada 2,274,000          74,518,252

Cô Lan Hương - USA 4,548,000          79,066,252

Ông Nguyễn Quang Thanh- USA 2,274,000          81,340,252

Cô Diệu Anh - USA 1,137,000          82,477,252

Ông bà Mai Huân - Hùng Vương 500,000             82,977,252

Bà Hoa - Thi Sách 200,000             83,177,252

Chi chợ 763,000               82,414,252

17/02/2017 Chi chợ 126,000               82,288,252

2/18/2017 Thu bán phiếu 86,000                82,374,252

Lê Phong - HCM 500,000             82,874,252

Biệt thự số 7 - Phước Thành 250,000             83,124,252

2/21/2017 Thu bán phiếu 170,000             83,294,252

Chi chợ 510,000               82,784,252

2/23/2017 Thu bán phiếu 200,000             82,984,252

Gđ bé Anh Thy - Đà Lạt 100,000             83,084,252

Chi chợ 567,000               82,517,252

2/25/2017 Thu bán phiếu 160,000             82,677,252

Chi chợ 820,000               81,857,252

2/28/2017 Thu bán phiếu 260,000             82,117,252

Chi chợ 1,811,000            80,306,252

Cộng 19,579,000 4,597,000 80,306,252

Thu Chi Tồn

65,324,252

18,605,000

974,000

4,597,000

19,579,000 4,597,000 80,306,252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 5 70,000                     350,000                     

Thịt xay kg 2 75,000                     150,000                     

Hành lá kg 1 12,000                     12,000                       

Chuối kg 10 5,000                       50,000                       

Điện T1/2017 201,000                     

763,000                  

Tỏi + ớt 76,000                       

Chuối kg 10 5,000                       50,000                       

126,000                  

Thịt đùi kg 5 70,000                     350,000                     

Chuối kg 6 5,000                       30,000                       

Giấm chai 5 12,000                     60,000                       

Điện T2/2017 70,000                       

510,000                  

Thịt xay kg 5 70,000                     350,000                     

Dụng cụ thay bồn nước 70,000                       

Nướ T2/2017 122,000                     

Chuối kg 5 5,000                       25,000                       

567,000                  

Cá nục kg 8 50,000                     400,000                     

2/16/2017

Tổng theo ngày 

2/17/2017

Tổng theo ngày 

2/21/2017

Tổng theo ngày 

2/23/2017

Tổng theo ngày 

2/25/2017

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 02/2017

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (487 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 02/2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 02/2017



Chuối kg 5 5,000                       25,000                       

Điện thoại T1/2017 395,000                     

820,000                  

Cải ngọt kg 7 7,000                       49,000                       

Hành lá kg 1 12,000                     12,000                       

Chuối kg 10 5,000                       50,000                       

Lương cô Hồng T2/2017 1,700,000                  

1,811,000               

4,597,000     

2/25/2017

Tổng theo ngày 

2/28/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 


